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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (GỒM 35 CÂU; 7,0 ĐIỂM)

Câu 1: Cho . Khẳng định nào sau đây đúng?




	A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 2: Cho . Khẳng định nào sau đây đúng?




	A. .	B. .	C. .	D. .






Câu 3: Cho hình chóp  có  và tam giác  vuông tại . Dựng  với . Khẳng định nào sau đây đúng?




	A.  là trung điểm của cạnh .	B.  là trọng tâm tam giác .




	C.  là trực tâm tam giác .	D.  là trung điểm của cạnh .
Câu 4: Hàm số nào trong các hàm số sau đây có đồ thị là hình vẽ bên?
[image: ]




	A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 5: Cho hình lăng trụ đứng  có đáy là tam giác  không vuông (tham khảo hình vẽ). Mệnh đề nào sau đây đúng?
[image: ]




	A. .	B. .	C. .	D. .




Câu 6: Cho hình chóp  có đáy  là hình chữ nhật tâm  và  (tham khảo hình vẽ). Khẳng định nào sau đây đúng?
[image: ]




	A. .	B. .	C. 	D. .



Câu 7: Cho hình hộp  (tham khảo hình vẽ). Góc giữa hai đường thẳng  và  là góc giữa hai đường thẳng nào sau đây?
[image: ]








	A.  và .	B.  và .	C.  và .	D.  và .








Câu 8: Cho hình chóp  có cạnh  và đáy  là tam giác cân ở . Gọi  và  lần lượt là trung điểm của  và . Khẳng định nào sau đây sai?
[image: ]




	A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 9: Hai đường thẳng  và  được gọi là vuông góc với nhau nếu


	A. góc giữa chúng bằng .	B. góc giữa chúng bằng .


	C. góc giữa chúng bằng .	D. góc giữa chúng bằng .

Câu 10: Nghiệm của phương trình  là




	A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 11: Tập nghiệm của bất phương trình  là




	A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 12: Cho tứ diện  có tất cả các cạnh bằng nhau (tham khảo hình vẽ). Góc giữa  và  bằng
[image: ]




	A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 13: Với các số thực dương  bất kì. Khẳng định nào sau đây đúng?


	A. .	B. .


	C. .	D. .

Câu 14: Cho . Khẳng định nào sau đây là đúng?




	A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 15: Trong các hàm số sau, hàm số nào là hàm số mũ?




	A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 16: Khẳng định nào sau đây sai?




	A. Nếu đường thẳng  vuông góc với hai đường thẳng cắt nhau nằm trong  thì  vuông góc với bất kì đường thẳng nào nằm trong .



	B. Nếu  và đường thẳng  thì .



	C. Nếu đường thẳng  vuông góc với hai đường thẳng nằm trong  thì .



	D. Nếu đường thẳng  thì  vuông góc với hai đường thẳng trong .

Câu 17: Nghiệm của phương trình  là




	A. .	B. .	C. .	D. .






Câu 18: Cho hình chóp  có đáy  là hình vuông cạnh . Gọi  là góc giữa  và  (tham khảo hình vẽ). Khẳng định nào sau đây đúng?
[image: ]




	A. .	B. .	C. .	D. .




Câu 19: Cho hình chóp  có đáy  là hình chữ nhật, cạnh bên  vuông góc với mặt phẳng đáy (tham khảo hình vẽ). Góc nào là một góc phẳng của góc nhị diện .
[image: ]




	A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 20: Cho . Khẳng định nào sau đây đúng?




	A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 21: Qua điểm  cho trước, có bao nhiêu mặt phẳng vuông góc với đường thẳng  cho trước?
	A. 1 .	B. Vô số.	C. 2 .	D. 3 .


Câu 22: Cho  là số thực dương khác 1 . Khi đó  bằng




	A. .	B. .	C. .	D. .




Câu 23: Đặt . Khi đó, tính  theo  và  bằng




	A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 24: Cho . Khẳng định nào sau đây đúng?




	A. .	B. .	C. .	D. .





Câu 25: Cho hình chóp  có đáy  là hình vuông,  (tham khảo hình vẽ). Hình chiếu của điểm  trên  là điểm nào sau đây?
[image: ]




	A. .	B. .	C. .	D. .




Câu 26: Cho tứ diện  có  (tham khảo hình vẽ). Khi đó góc giữa đường thẳng  và mặt phẳng  là góc giữa hai đường thẳng
[image: ]








	A.  và .	B.  và .	C.  và .	D.  và .



Câu 27: Cho hình lập phương  (tham khảo hình vẽ). Góc giữa hai đường thẳng  và  bằng
[image: ]




	A. .	B. .	C. .	D. .





Câu 28: Cho hình chóp  có  vuông ở  và  là đường cao của  (tham khảo hình vẽ). Khẳng định nào sau đây sai?
[image: ]




	A. .	B. .	C. .	D. .




Câu 29: Cho hai hàm số  với  là hai số thực dương khác 1 , lần lượt có đồ thị là  và  như hình bên. Mệnh đề nào dưới đây là đúng?
[image: ]




	A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 30: Cho hình chóp  có đáy  là hình thoi tâm  (tham khảo hình vẽ). Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai?
[image: ]




	A. .	B. .	C. .	D. .





Câu 31: Cho hình chóp  có đáy  là hình thoi tâm  biết  và  (tham khảo hình vẽ). Khẳng định nào sau đây sai?
[image: ]




	A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 32: Mỗi mặt bên của một hình chóp cụt đều  (tham khảo hình vẽ bên) là hình gì?
[image: ]
	A. Hình vuông.	B. Hình thang cân.	C. Hình bình hành.	D. Tam giác cân.

Câu 33: Cho tứ diện . Khẳng định nào sau đây đúng?


	A. .	B. .


	C. .	D. .



Câu 34: Cho tứ diện  có  và  (tham khảo hình vẽ). Khẳng định nào sau đây đúng?
[image: ]




	A. .	B. .	C. .	D. .




Câu 35: Cho hình chóp tứ giác đều  có tất cả các cạnh đều bằng  (tham khảo hình vẽ). Góc giữa đường thẳng  và mặt phẳng  bằng
[image: ]




	A. .	B. .	C. .	D. .
II. PHẦN TỰ LUẬN (GỒM 03 CÂU; 3,0 ĐIỂM)
Câu 1 (1,0 điểm).


a) Không sử dụng máy tính cầm tay, hãy so sánh  và .

b) Giải bất phương trình .





Câu 2 (1,0 điểm). Cho hình chóp  có ; tam giác  vuông cân tại  và .


a) Chứng minh  suy ra ;


b) Tính góc giữa  và mặt phẳng .







[bookmark: MTBlankEqn]Câu 3 (1,0 điểm). Anh  tận dụng các vật liệu sẵn có để làm một sọt đựng đồ có dạng hình chóp cụt đều. Đáy và miệng sọt là các hình vuông tương ứng có cạnh bằng , cạnh bên của sọt dài  (xem hình minh họa). Để tăng tính thẩm mỹ của sọt và phù hợp với màu sắc xung quanh, anh  dán đề can (decal) cho tất cả các mặt bên của sọt. Biết rằng anh  chỉ có  đề can, hỏi anh  có đủ đề can để dán kín được tất cả các mặt bên của sọt không (giả sử trong quá trình dán hư hao không đáng kể và có thể ghép các mảnh đề can nhỏ để dán)?

[image: ]
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